	PHẦN XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ


	6.   Số thứ tự mặt hàng trong tờ khai hàng hoá nhập khẩu 
	Mặt hàng số

…………
	Mặt hàng số

……………
	​Mặt hàng số .........…….
	Mặt hàng số .........……

	I. TRỊ GIÁ 

CƠ SỞ


	7.  Giá mua ghi trên hoá đơn 
	
	
	
	

	A. 
	8. Khoản thanh toán gián tiếp
	
	
	
	

	
	9. Khoản tiền trả trước, ứng trước, đặt cọc
	
	
	
	

	II.  CÁC KHOẢN PHẢI CỘNG
	10.   Chi phí hoa hồng bán hàng/phí môi giới
	   
	
	
	

	B. 
	11.   Chi phí bao bì gắn liền với hàng hoá 
	
	
	
	

	C. 
	12.   Chi phí đóng gói 
	
	
	
	

	
	13.   Các khoản trợ giúp do người mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá  
	
	
	
	

	
	a. Nguyên vật liệu, bộ phận cấu thành, phụ tùng, chi tiết tương tự  
	
	
	
	

	
	b. Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng tiêu hao   
	
	
	
	

	
	c. Công cụ, dụng cụ, khuôn rập, khuôn đúc, khuôn mẫu, chi tiết  tương tự 
	
	
	
	

	
	d. Bản vẽ thiết kế/kỹ thuật/triển khai, thiết kế mỹ thuật/thi công/mẫu, sơ đồ, phác thảo, sản phẩm và dịch vụ tương tự  
	
	
	
	

	
	14.  Tiền bản quyền, phí giấy phép 
	
	
	
	

	
	15. Tiền thu được phải trả sau khi định đoạt, sử dụng hàng hoá 
	
	
	
	

	16. 
	17.  Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng 
	
	
	
	

	
	18.  Chi phí bảo hiểm hàng hoá  
	
	
	
	

	III. CÁC KHOẢN  ĐƯỢC TRỪ

	19.  Chi phí bảo hiểm, vận tải hàng hoá trong nội địa
	
	
	
	

	
	20.  Chi phí phát sinh sau khi nhập khẩu 
	
	
	
	

	
	21.  Tiền lãi phải trả do việc thanh toán tiền mua hàng
	
	
	
	

	
	22.  Các khoản thuế, phí, lệ phí phải trả  
	
	
	
	

	
	23.  Khoản giảm giá
	
	
	
	

	IV. TRỊ GIÁ 

TÍNH THUẾ
	24. Trị giá hải quan 

      =  7 + 8 + … + 17 – 18 – 19 –  …  –  22  
	
	
	
	

	
	25. Trị giá tính thuế bằng Đồng Việt Nam
	
	
	
	

	26. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này 

Ngày........... tháng......... năm 200.......

(Người khai hải quan ghi rõ họ tên, 

chức danh, ký, đóng dấu)
	DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN 

	
	27. Ghi chép của công chức hải quan tiếp nhận tờ khai 

(Ký, ghi rõ họ tên)
	28. Ghi chép của công chức hải quan kiểm tra,

        xác định trị giá tính thuế

(Ký, ghi rõ họ tên)


